
Phụ lục 3

 DANH SÁCH HỘ NGHÈO CẦN HỖ TRỢ CẤP BÙ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở THUỘC
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA  PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN

TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2025

STT Họ và tên hộ nghèo cần cấp bù định
mức xây mới nhà ở

Số tiền hỗ trợ định mức xây mới nhà ở
(triệu đồng) Ghi chú

XÃ TRÀ BỒNG (Năm 2024)

I Thôn Tây

1 Hồ Văn Nam 14.000.000 2024
2 Hồ Văn Điện 14.000.000 2024
3 Hồ Văn Linh 14.000.000 2024
II Thôn Sơn Bàn
1 Hồ Văn Kính 14.000.000 2024
2 Hồ Văn Tiến 14.000.000 2024
3 Hồ Văn Vương 14.000.000 2024
4 Hồ Văn Hải 14.000.000 2024
5 Hồ Văn Tuấn 14.000.000 2024
6 Đinh Văn Sĩ 14.000.000 2024
7 Hồ Văn Mẫn 14.000.000 2024
8 Hồ Văn Đại 14.000.000 2024
9 Hồ Thị Út 14.000.000 2024

10 Hồ Văn Triệu 14.000.000 2024
11 Hồ Văn Quang 14.000.000 2024
12 Hồ Văn Nhất 14.000.000 2024
13 Hồ Văn Hầu 14.000.000 2025
14 Hồ Thị Thủy 14.000.000 2025
15 Hồ Văn Phước 14.000.000 2025
16 Hồ Văn Cưng 14.000.000 2025
III Thôn Sơn Thành
1 Hồ Văn Thang 14.000.000 2024
2 Hồ Văn Bàng 14.000.000 2024
3 Hồ Duy Đường 14.000.000 2024
4 Hồ Thị Thâm 14.000.000 2024
5 Hồ Thị Thuỷ 14.000.000 2024

IV Thôn Đông
1 Hồ Văn Vũ 14.000.000 2024
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2 Hồ Văn Khánh 14.000.000 2024
3 Hồ Quang Ngưu 14.000.000 2024
4 Hồ Văn Tùng 14.000.000 2024
5 Hồ Văn Dớt 14.000.000 2024
6 Hồ Thị Hạnh (Phương) 14.000.000 2024
7 Hồ Thị Non (Nga) 14.000.000 2024
8 Hồ Thị Thuận 14.000.000 2024
9 Hồ Thị Lan 14.000.000 2024
V Thôn Bắc 2
10 Hồ Văn Ku 14.000.000 2024
11 Hồ Văn thuận 14.000.000 2024
12 Hồ Văn Thắng 14.000.000 2024
13 Hồ Văn Út 14.000.000 2024
14 Hồ Văn Nguyên 14.000.000 2025
15 Hồ Văn phường 14.000.000 2025
16 Hồ Văn Hương 14.000.000 2025
17 Hồ Văn Cùng 14.000.000 2025
18 Hồ Văn Dương 14.000.000 2025
19 Hồ Văn Thiện 14.000.000 2025
20 Hồ Văn Trầm 14.000.000 2025
21 Hồ Văn Chính 14.000.000 2025
22 Hồ Thanh Hải 14.000.000 2025
23 Hồ Thị Hiệp 14.000.000 2025
24 Hồ Văn Danh 14.000.000 2025
25 Hồ Văn Ôn 14.000.000 2025
26 Hồ Văn Thọ 14.000.000 2025
27 Hồ Hoàng Đồng 14.000.000 2025
VI Thôn Bắc
28 Hồ Thị Kim Huệ 14.000.000 2024
29 Hồ Văn Đơn 14.000.000 2024
30 Hồ Nhật Lan 14.000.000 2024
31 Hồ Văn Thái 14.000.000 2024
32 Hồ Thị Bưởi 14.000.000 2024
33 Hồ Văn Sanh 14.000.000 2024
34 Hồ Thị Cúc 14.000.000 2024
35 Hồ Văn Đức 14.000.000 2024
36 Hồ Văn Duy 14.000.000 2024
37 Hồ Văn Sanh 14.000.000 2024
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38 Hồ Văn Soàn 14.000.000 2024
39 Hồ Thị Bông 14.000.000 2024
40 Hồ Chí Hương 14.000.000 2025
41 Hồ Thanh Hải 14.000.000 2025
42 Hồ Văn Sơn 14.000.000 2025
43 Hồ Thị Hạnh 14.000.000 2025
44 Hồ Văn Cảnh 14.000.000 2025
45 Hồ Văn Đông 14.000.000 2025
46 Hồ Văn Hiến 14.000.000 2025

VII Thôn Trung
47 Hồ Văn Đặng 14.000.000 2024
48 Hồ Văn Thái 14.000.000 2024
49 Hồ Thị Trà 14.000.000 2024
50 Hồ Văn Minh 14.000.000 2024
51 Hồ Thị Dóng 14.000.000 2024
52 Hồ Thị Thắng 14.000.000 2025
53 Hồ Thị Yến 14.000.000 2025
54 Hồ Văn Khoái 14.000.000 2025
55 Hồ Văn Trường 14.000.000 2025
56 Hồ Văn Nho 14.000.000 2025
57 Hồ A ly 14.000.000 2025
58 Hồ Thị Lan 14.000.000 2025
59 Hồ Văn Khánh 14.000.000 2025
60 Hồ Văn Mạnh 14.000.000 2025
61 Hồ Văn Ku 14.000.000 2025
62 Lê Văn Nghiệp 14.000.000 2025
63 Lê Thị Nga 14.000.000 2025
64 Hồ Thị Bẩm 14.000.000 2025
65 Hồ Thị Nga 14.000.000 2025

VIII Thôn 2
66 Hồ Thị Tho 14.000.000 2024
IX Thôn 3
67 Hồ Thị Lý (mới) 14.000.000 2024
68 Hồ Văn Tuấn 14.000.000 2024
69 Hồ Văn Sinh 14.000.000 2024
70 Hồ Văn Ranh 14.000.000 2024
71 Hồ Văn Sơn 14.000.000 2025
X Thôn 4
72 Hồ Văn Phú 14.000.000 2024
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73 Hồ Thị Hiền 14.000.000 2024
XI Thôn 5
74 Hồ Thị Huệ 14.000.000 2025

XII Thôn 6
75 Hồ Văn Thảo 14.000.000 2025
76 Hồ Văn Tiến 14.000.000 2025
77 Hồ Văn Quí 14.000.000 2025
78 Hồ Văn Trung 14.000.000 2025
79 Hồ Văn Như 14.000.000 2025

Tổng cộng 1.442.000.000
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